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Received:  24/4/2021 Thermal generation facilities (TGFs) play a vital role in supplying heat to 

industrial manufacturing processes. In addition to fuel consumption, the 

majority of which are fossil fuels, TGFs produce bottom and fly ash 

(BFA) that could be utilized. The objective of this study is to assess the 

production and management at source of the BFA to propose appropriate 

management solutions. Based on HEPZA’s database, a questionnaire 

survey was conducted among 179 enterprises. Data was analyzed using 

descriptive statistics. The result revealed a total BFA production of 

1,606.22 tons per month. At most enterprises, the bottom ash and fly ash 

were not separated. 33 companies involved in the collection, 

transportation, treatment, and recycling of BFA at 61 enterprises, 

showing a dispersed BFA handling system that may disadvantage the 

control of BFA pathways for reuse. This study proposed solutions to 

enhance BFA utilization via managing the BFA at source as well as the 

collection, transportation, treatment, and recycling facilities. 
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nhiên liệu, đa phần hiện nay là nhiên liệu hóa thạch, các hệ thống lò 

đốt còn phát sinh tro đáy (xỉ) và tro bay có khả năng tận dụng. Mục 

tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá hiện trạng phát sinh và quản lý 

tro, xỉ tại nguồn để đề xuất phương án quản lý phù hợp. Dựa trên dữ 

liệu của HEPZA, nhóm nghiên cứu đã thực hiện điều tra khảo sát bằng 

phiếu câu hỏi tại 179 cơ sở sản xuất. Dữ liệu kết quả khảo sát được 
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chuyển, xử lý và tái chế tro xỉ tại 61 cơ sở sản xuất, cho thấy nguồn lực 

này rất phân tán, khó kiểm soát việc thu hồi triệt để tro, xỉ để tái chế và 

tái sử dụng. Bài báo đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy việc tận 

dụng tro xỉ thông qua quản lý tại nguồn và kiểm soát các đơn vị thu 

gom, xử lý và tái chế. 
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1. Giới thiệu 

Để sản xuất điện năng và nhiệt năng, các hệ thống khí hóa và đốt nhiên liệu được sử dụng phổ 

biến nhất [1]-[3]. Trong hoạt động sản xuất công nghiệp, lò đốt nhiên liệu được sử dụng để cung 

cấp nhiệt năng cho các quá trình sản xuất. Một số ngành nghề điển hình luôn sử dụng lò đốt bao 

gồm: dệt nhuộm, giấy, lương thực – thực phẩm, thức ăn gia súc, thủy sản, gỗ. Hình thức cung cấp 

nhiệt lượng có thể là gián tiếp hoặc trực tiếp. Phần lớn các lò đốt cấp nhiệt gián tiếp thông qua 

hơi nước (lò hơi) và dầu truyền nhiệt (lò dầu tải nhiệt). Nhiệt lượng từ hơi nước và dầu truyền 

nhiệt sẽ được cung cấp cho các quá trình sản xuất. Ngoài ra cũng có một số lò đốt sử dụng nguồn 

nhiệt trực tiếp của khí thải từ quá trình đốt.  

Quá trình đốt nhiên liệu rắn sinh ra các sản phẩm cháy bao gồm: tro đáy (còn gọi là xỉ) là các 

hạt thô, to thu được ở đáy lò đốt; tro bay là các hạt tro mịn bay theo dòng khí thải và được thu lại 

tại các thiết bị xử lý khí thải [4]. Tro gồm hỗn hợp các thành phần trơ không cháy của nhiên liệu 

và thành phần carbon chưa cháy hết. Xỉ được hình thành khi tro bị nóng chảy kết thành tảng có 

kích thước lớn rơi xuống đáy lò. Tro và xỉ chứa đến 30 nguyên tố hóa học khác nhau, tồn tại chủ 

yếu ở dạng oxit. SiO2, Al2O3, CaO, MgO là thành phần chủ yếu và quyết định các tính chất cơ 

bản của tro, xỉ. FeO, TiO2, Cr2O3, V2O5, MnO, và B2O3 thường có hàm lượng rất thấp. Thành 

phần CaO tự do, MgO tự do, Na2O, K2O, SO3 và carbon chưa cháy của tro cần lưu ý khi tái sử 

dụng vì chúng làm thay đổi thể tích sản phẩm thuỷ hoá chất kết dính trong quá trình rắn chắc 

hoặc gây ăn mòn cốt thép trong kết cấu bê tông. Tro xỉ sinh ra từ quá trình đốt sinh khối có đặc 

trưng là hàm lượng kiềm, clo, lưu huỳnh, và silic cao, cùng với hàm lượng vết của các kim loại 

nặng [5]-[7]. Do đó, quá trình đốt nhiên liệu đối mặt với những thách thức lớn như đóng xỉ và 

cặn bẩn bên trong lò [8], [9], kết tụ gây ăn mòn hệ thống, và quản lý tro, xỉ [5]. Quản lý tro xỉ 

không phù hợp dẫn đến việc rửa trôi các chất gây ô nhiễm ra môi trường và có thể gây tác động 

đáng kể đến môi trường đất và quá trình phục hồi dinh dưỡng của đất [10]. 

Việc thu hồi và tái sử dụng tro xỉ trong xây dựng đường giao thông, làm phụ gia trong sản 

xuất xi măng, bê tông và vật liệu xây dựng được khuyến khích tại các quốc gia trên thế giới cũng 

như Việt Nam. Tái sử dụng tro xỉ đạt chất lượng làm phụ gia xi măng giúp giảm chi phí sản xuất 

xi măng, bê tông sử dụng tro bay sẽ giảm lượng xi măng và tăng tính bền chắc của công trình. 

Ngoài ra, tro xỉ còn được sử dụng hiệu quả làm chất liên kết, gia cố các công trình giao thông, 

sản xuất gạch không nung, và bê tông nhẹ. Tuy nhiên tại Việt Nam, việc tiêu thụ, tái sử dụng tro 

xỉ còn chậm so với yêu cầu do các vấn đề về chất lượng, liên quan đến công tác quản lý tro xỉ tại 

nguồn phát sinh [11].  

Theo thống kê của Phòng Môi trường - HEPZA (2018) [12], hiện có khoảng hơn 200 lò đốt 

nhiên liệu đang hoạt động trong 17 khu công nghiệp/ khu chế xuất (KCN/KCX) trên địa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Theo đó, nhiên liệu sử dụng gồm củi (34%), thanh/viên 

nhiên liệu (26%), than đá (25%), các loại sinh khối khác như trấu, mạt cưa, dăm bào, vỏ hạt điều 

(15%). Công suất các lò đốt sử dụng chủ yếu là vừa và nhỏ, thậm chí do đặc thù, một số cơ sở 

sản xuất sử dụng lò đốt nhiên liệu với công suất rất nhỏ. Các nguồn phát thải tro xỉ này phân tán 

nhỏ lẻ, không được quản lý chặt chẽ cả về khối lượng phát sinh lẫn phương pháp quản lý tại 

nguồn, do đó khó có thể xác định hiệu quả thu hồi tái sử dụng tro xỉ.  

Xuất phát từ thực tế trên, mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá hiện trạng phát sinh và 

quản lý tro xỉ tại nguồn từ hoạt động sản xuất công nghiệp trong các KCN/KCX trên địa bàn 

TP.HCM. Kết quả của nghiên cứu này là cơ sở đề xuất phương án quản lý tại nguồn phù hợp cho 

mục đích thu hồi, tái sử dụng tro xỉ, góp phần tận dụng tài nguyên và phát triển bền vững. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Phương pháp điều tra khảo sát 

Danh mục cơ sở sản xuất trong các KCX/KCN phát sinh tro xỉ được cung cấp bởi HEPZA 

(2018) [12]. Trên cơ sở danh sách này, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2020, nhóm nghiên cứu đã 
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thực hiện khảo sát 179 cơ sở tại 16 KCN/KCX của TP.HCM. Quá trình thu thập thông tin sử 

dụng công cụ phiếu khảo sát. Quá trình này gồm hai giai đoạn: giai đoạn 1 - chuẩn bị phiếu khảo 

sát và điều tra thử trên 10 đối tượng; giai đoạn 2 - sau khi điều tra thử, phiếu khảo sát được hiệu 

chỉnh và gửi cho tất cả các đối tượng khảo sát. Nội dung thông tin chính cần thu thập được trình 

bày tại Bảng 1. Phiếu khảo sát được gửi đi và thu lại thông qua nhân viên của Ban quản lý hạ 

tầng Khu công nghiệp và đường bưu điện. Một số ít phiếu khảo sát (khoảng 10%) được gửi và 

thu lại trực tiếp bởi thành viên của nhóm nghiên cứu. 

Bảng 1. Nội dung điều tra khảo sát 

Thông tin chung Thông tin chi tiết 

Thông tin chung về cơ sở 

- Tên doanh nghiệp 

- Địa chỉ doanh nghiệp 

- Ngành nghề sản xuất 

- Số lượng lò đốt nhiên liệu 

Nhiên liệu sử dụng 
- Loại nhiên liệu sử dụng 

- Khối lượng nhiên liệu sử dụng (tấn/tháng) 

Phát sinh tro xỉ và 

phương pháp quản lý 

- Tổng khối lượng tro, xỉ phát sinh (tấn/tháng) 

- Các vị trí phát sinh tro, xỉ (tro xỉ đáy lò/ tro bay thu từ cyclon/ tro bay thu từ túi 

lọc bụi/ tro bay thu từ tháp lọc ướt) 

- Phương pháp thu gom tro, xỉ (thu gom chung/ thu gom riêng) 

- Phương pháp lưu chứa tro, xỉ (lưu chứa trong bao & dung tích/ lưu chứa trong 

thùng chứa & dung tích) 

- Kho chứa tro, xỉ (có/ không có mái che & rãnh thoát nước) 

- Tần suất thu gom tro xỉ (cao: > 10 lần/tháng/ trung bình: 1 - 10 lần/tháng/ thấp: 

< 1 lần/tháng) 

- Mục đích chuyển giao tro xỉ (làm vật liệu xây dựng/ làm phân bón/ chôn lấp/ 

san lấp/ không rõ mục đích) 

- Đơn vị thu gom xử lý/ tái chế 

2.2. Phương pháp phân tích số liệu 

Số liệu được tổng hợp từ phiếu khảo sát, sau đó phân tích thống kê mô tả sử dụng phần mềm 

Microsoft Excel. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Phân bố cơ sở sản xuất sử dụng lò đốt nhiên liệu 

3.1.1. Phân bố cơ sở sản xuất theo khu công nghiệp 

Theo kết quả khảo sát, 138 cơ sở trên tổng số 179 cơ sở khảo sát kê khai có sử dụng lò đốt nhiên 

liệu phục vụ sản xuất với tổng số lượng là 149 lò. Các KCN Lê Minh Xuân, Vĩnh Lộc, Tân Bình, 

Tân Tạo, Tây Bắc Củ Chi, Hiệp Phước và Tân Phú Trung là những KCN có số lượng lò đốt nhiên 

liệu nhiều nhất. Theo đó, số lượng lò đốt phân bố tại các KCN nêu trên lần lượt là: 26; 23; 21; 16; 

14; 12 và 11 lò. Chính vì có số lượng lò đốt nhiên liệu tập trung nhiều trong KCN, những KCN này 

cần chú trọng công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là kiểm soát chất lượng khí thải công nghiệp và 

hoạt động lưu giữ tại nguồn, thu gom, vận chuyển và xử lý tro xỉ từ quá trình vận hành lò đốt. 

3.1.2. Phân bố cơ sở sản xuất theo ngành nghề 

Kết quả khảo sát cho thấy các ngành công nghiệp chủ đạo trong KCN/KCX trên địa bàn 

TP.HCM là dệt nhuộm (57/179 cơ sở, chiếm 31,8%), tiếp theo là các ngành chế biến thực phẩm 

(32/179 cơ sở, chiếm 17,9%), chế biến thủy sản (15/179 cơ sở, chiếm 8,4%), sản xuất nước giải 

khát (13/179 cơ sở, chiếm 7,3%), và sản xuất giấy, giấy tái chế, bao bì giấy (12/179 cơ sở, chiếm 

6,7%) (Bảng 2 và Bảng 3). 

131 cơ sở trên tổng số 179 cơ sở khảo sát có sử dụng lò đốt nhiên liệu đồng thời cung cấp thông 

tin về ngành nghề sản xuất và nhiên liệu sử dụng. Trong các ngành nghề sản xuất chủ đạo của 
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TP.HCM, số cơ sở sử dụng lò đốt nhiên liệu chủ yếu thuộc ngành chế biến thực phẩm (15/131 cơ sở, 

chiếm 11,5%) và ngành sản xuất nước giải khát (11/131 cơ sở, chiếm 8,4%). Tại nhóm ngành nghề 

khác, số lượng cơ sở sử dụng lò đốt lớn nhất thuộc ngành dệt nhuộm với 65/131 cơ sở, chiếm 49,6%. 

 ảng 2. Phân bố cơ sở sản xuất theo các ngành nghề chủ đạo 

Ngành nghề Số cơ sở % Số cơ sở sử dụng lò đốt nhiên liệu % 

Chế biến thủy sản 15 8,4 3 2,3 

Chế biến nông sản 4 2,2 2 1,5 

Chế biến thực phẩm 32 17,9 15 11,5 

Sản xuất nước giải khát 13 7,3 11 8,4 

Chế biến thức ăn gia súc 2 1,1 2 1,5 

Giấy, giấy tái chế, bao bì giấy 12 6,7 6 4,6 

In bao bì 7 3,9 3 2,3 

Ngành nghề khác
*
 94 52,5 89 67,9 

Tổng cộng 179 100 131
**

 100 

(* Chi tiết tại Bảng 3, ** Số cơ sở sử dụng lò đốt cung cấp thông tin về nhiên liệu sử dụng) 

 ảng 3. Phân bố cơ sở sản xuất trong nhóm ngành nghề khác 

Ngành nghề khác Số cơ sở % Số cơ sở sử dụng lò đốt nhiên liệu % 

Dệt nhuộm, may mặc xuất khẩu 57 60,6 65 73,0 

Sản xuất nhãn hiệu, logo 2 2,1 1 1,1 

Dược phẩm, băng gạt y tế, khẩu trang 3 3,2 3 3,4 

Thuộc da, giày dép 5 5,3 3 3,4 

Trục chà lúa 1 1,1 1 1,1 

Sản xuất mỹ phẩm 1 1,1 0 0,0 

Sản xuất, chế biến cao su hỗn hợp 3 3,2 2 2,2 

Sản xuất thuốc lá 2 2,1 1 1,1 

Sản xuất bao bì, nhựa 2 2,1 1 1,1 

Giặt là công nghiệp 6 6,4 6 6,7 

Sản xuất cọc bê tông, xi măng 2 2,1 1 1,1 

Cơ khí, điện tử 3 3,2 1 1,1 

Sản xuất văn phòng phẩm, đồ nội thất 3 3,2 2 2,2 

Chế biến gỗ 1 1,1 1 1,1 

Xử lý nước cấp sinh hoạt, hơi nước bão hòa 3 3,2 1 1,1 

Tổng cộng 94 100 89 100 

3.2. Hiện trạng sử dụng nhiên liệu và phát sinh tro xỉ 

3.2.1. Khối lượng nhiên liệu sử dụng 

Theo thông tin thống kê từ 131 cơ sở sản xuất, các loại nhiên liệu được sử dụng cho lò đốt 

nhiên liệu gồm: than đá, dầu DO, dầu FO, khí thiên nhiên, dầu sinh học, củi, trấu, vỏ điều, mùn 

cưa, gỗ vụn, than bùn in đỏ, và điện. Trong số các loại nhiên liệu được sử dụng, than đá, dầu DO, 

vỏ điều, củi, mùn cưa là các loại nhiên liệu được các cơ sở sử dụng phổ biến nhất với tỷ lệ lần 

lượt là 22,1%, 18,3%, 16,8%, 14,5%, và 9,9% cơ sở (Bảng 4). So sánh với tỷ lệ nhiên liệu sử 

dụng tại các cơ sở trong KCN được công bố bởi Thắng (2018) [13] (củi 61,3%; than 1,5%, 

biomass 19,0%, và dầu DO/FO 19,5%) cho thấy số cơ sở sử dụng củi giảm và biomass tăng trong 

ba năm vừa qua; trong khi đó tỷ lệ cơ sở sử dụng DO khá ổn định. Theo chia sẻ từ một số nhân 

viên vận hành, giá nhiên liệu là yếu tố quyết định khiến cơ sở phải tìm kiếm giải pháp nhiên liệu 

thay thế nhằm giảm chi phí vận hành lò đốt công nghiệp.  

Tổng mức sử dụng nhiên liệu của 131 cơ sở đã cung cấp thông tin là 129.028 tấn/tháng. Khối 

lượng một số loại nhiên liệu phổ biến là: dầu DO: 110.507 tấn/tháng, chiếm 85,65% tổng lượng 

nhiên liệu sử dụng cho lò đốt nhiên liệu trong các KCN/KCX trên địa bàn TP.HCM; than đá: 

11.757 tấn/tháng, chiếm 9,11%; mùn cưa: 2.025 tấn/tháng, chiếm 1,57%; củi: 2.016 tấn/tháng, 

chiếm 1,56%; và vỏ điều: 1.200 tấn/tháng, chiếm 0,93%. 
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 ảng 4. Khối lượng nhiên liệu sử dụng cho lò đốt nhiên liệu 

Nhiên liệu Số lượng cơ sở % Khối lượng (tấn/tháng) % 

Than đá 29 22,1 11.757 9,11 

Dầu DO 24 18,3 110.507 85,65 

Dầu FO 6 4,6 72 0,06 

Khí thiên nhiên 2 1,5 8 0,01 

Dầu sinh học 1 0,8 0 0,00 

Củi 19 14,5 2.016 1,56 

Trấu 7 5,3 842 0,65 

Vỏ điều 22 16,8 1.200 0,93 

Mùn cưa 13 9,9 2.025 1,57 

Gỗ vụn 1 0,8 2 0,001 

Than bùn in đỏ 2 1,5 400 0,31 

Biomass 2 1,5 200 0,16 

Điện 3 2,3 - - 

Tổng cộng 131 100 129.028 100 

3.2.2. Khối lượng tro xỉ phát sinh 

Trong số 131 cơ sở đã khảo sát có thông tin về nhiên liệu sử dụng cho lò đốt, chỉ có 61 cơ sở 

(chiếm 46,56%) cung cấp cả hai loại thông tin về khối lượng nhiên liệu sử dụng và khối lượng tro 

xỉ phát sinh tương ứng. Theo đó, 61 cơ sở (tương ứng với 63 lò đốt) tiêu thụ khối lượng nhiên 

liệu là 18.481 tấn/tháng, đồng thời phát sinh 1.606 tấn tro xỉ/tháng (Bảng 5). Khối lượng một số 

loại nhiên liệu được sử dụng phổ biến là: than đá: 11.717 tấn/tháng, phát sinh 1.244,60 tấn tro 

xỉ/tháng; mùn cưa: 2.070 tấn/tháng, phát sinh 115,37 tấn tro xỉ/tháng; củi: 1.960 tấn/tháng, phát 

sinh 95,71 tấn tro xỉ/tháng; vỏ điều: 1.306 tấn/tháng, phát sinh 12,13 tấn tro xỉ/tháng; và trấu: 

771,5 tấn/tháng, phát sinh 130,76 tấn tro xỉ/tháng tương ứng.  

Theo quan sát thực tế từ quá trình khảo sát, các lò đốt sử dụng nhiên liệu dầu DO không phát 

sinh tro xỉ. Khối lượng nhiên liệu sử dụng tại 61 cơ sở này chiếm đến 99,8% tổng khối lượng 

nhiên liệu trình bày tại Bảng 4 sau khi loại trừ dầu DO. Do đó, khối lượng tro xỉ tính toán được 

xấp xỉ lượng tro xỉ phát sinh từ các cơ sở trong KCN/KCX đã khảo sát trên địa bàn TP.HCM.  

 ảng 5. Khối lượng nhiên liệu sử dụng và tro xỉ phát sinh tương ứng 

Loại nhiên liệu 
Khối lượng nhiên liệu sử dụng tương ứng 

(tấn/tháng) 

Tổng khối lượng tro xỉ 

(tấn tro xỉ/tháng) 

Than đá 11.717 1.244,60 

Dầu FO 55 1,00 

Củi 1.960 95,71 

Trấu 771,5 130,76 

Vỏ điều 1.306 12,13 

Mùn cưa 2.070 115,37 

Gỗ vụn 1,5 0,10 

Than bùn in đỏ 400 4,04 

Sinh khối khác 200 2,50 

Tổng cộng 18.481
*
 1.606,22

*
 

(* Số liệu thống kê từ 61 cơ sở) 

3.3. Hiện trạng quản lý tro xỉ tại nguồn 

Các lò đốt nhiên liệu đã khảo sát (ngoại trừ khí thiên nhiên, DO, dầu sinh học) đều phát thải tro 

đáy (xỉ). 46 cơ sở cung cấp thông tin về hiện trạng phát thải tro bay. Theo đó, tro bay được thu hồi 

từ các thiết bị xử lý khí thải như: cyclon, lọc túi vải, và lọc ướt. Cyclon và lọc ướt là hai loại thiết bị 

thu hồi tro bay phổ biến nhất, tương ứng tỷ lệ 42,9% và 52,8% (Hình 1). 

Thông tin về phương pháp thu gom tro xỉ tại nguồn được cung cấp bởi 64 cơ sở. Phần lớn các 

cơ sở thu gom chung tro bay và tro đáy (xỉ) (chiếm 71,9%) và chỉ có 28,1% cơ sở thu gom tách 
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riêng tro và xỉ (Hình 2). Theo quan sát được, tro bay thường có thành phần rất đồng nhất, nhẹ và 

khô, trong khi đó tro đáy từ các loại nhiên liệu khác nhau có thành phần rất khác nhau, thô và 

nặng, còn tro lắng từ tháp lọc ướt có độ ẩm rất cao và chứa hóa chất do thiết bị này sử dụng dung 

dịch hóa chất để xử lý các khí acid trong khói thải. Do thành phần, tính chất tro bay và tro đáy rất 

khác nhau, việc thu gom chung những loại này sẽ gây trở ngại cho hoạt động tái chế tro xỉ.  

Về phương tiện lưu chứa tro xỉ, số lượng cơ sở cung cấp thông tin là 54 cơ sở. Đa số các cơ sở 

lưu chứa tro xỉ trong bao bì (chiếm 94,4%), loại bao được sử dụng chủ yếu là bao 25 – 50kg, 

ngoài ra còn có các loại bao 10 kg, 1.000 kg,… Một số ít cơ sở lưu chứa trực tiếp vào thùng chứa 

(chiếm 5,6%) (Hình 3). 

 Hình 1. Thiết bị thu hồi tro bay              Hình 2. Phương pháp thu gom          Hình 3. Phương tiện lưu chứa 

Về kho chứa tro xỉ, chỉ có 43 – 46 cơ sở sản xuất cung cấp thông tin. 60,5% cơ sở có hố thu 

nước rỉ, và 95,7% cơ sở có mái che. Diện tích kho chứa dao động trong khoảng 2 – 180 m
2
, phụ 

thuộc vào diện tích mỗi cơ sở sản xuất tại các KCN/KCX (Hình 4).  

Trong số 51 cơ sở cung cấp thông tin về tần suất thu gom tro xỉ, khoảng 2/3 số cơ sở có tần suất 

thu gom trung bình, dao động từ 1 lần/tháng đến 10 lần/tháng, chiếm 62,7%. Còn lại là thu gom tro 

xỉ với tần suất thấp dưới 1 lần/tháng (trên 1 tháng mới thu gom 1 lần), chiếm 35,3% (Hình 5). 

 

 

 

 

 

  
 

Đặc điểm của các cơ sở sản xuất, phương pháp quản lý và phương tiện lưu chứa tại nguồn 

cũng ảnh hưởng đến trọng lượng ướt của tro, xỉ. Tro xỉ được lưu trữ trong các kho chứa không có 

mái che hoặc hố thu nước rỉ có trọng lượng lớn do độ ẩm cao hơn so với tro xỉ được thu hồi/ bảo 

quản tại các cơ sở khô ráo. 

3.4. Phương pháp tái chế, xử lý tro xỉ 

Thông tin về hình thức chuyển giao tro xỉ được cung cấp bởi 61 cơ sở, trong đó có 50% cơ sở 

biết rõ thông tin về phương pháp tái chế, xử lý tại đơn vị thu gom, vận chuyển, tái chế và xử lý chất 

thải. Tro xỉ được chuyển giao làm phân bón chiếm 18,0%, chuyển giao làm vật liệu xây dựng 

(VLXD) chiếm 11,5%, chuyển giao để san lấp chiếm 4,9%, và chuyển giao để chôn lấp chiếm 

14,8%. Như vậy, có khoảng 34,4% cơ sở chuyển giao tro xỉ nhằm mục đích tái chế và tái sử dụng 

(Hình 6). Còn lại 50,8% số cơ sở sản xuất chuyển giao tro xỉ và không rõ về phương pháp xử lý. 

Hình 4. Kho lưu chứa tro xỉ      Hình 5. Tần suất thu gom 
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Hình 6. Phương pháp chuyển giao xử lý, tái chế tro xỉ 

Những cơ sở này cũng cung cấp thông tin về đơn vị thu gom, vận chuyển, tái chế và xử lý tro 

xỉ. Có tổng cộng 33 đơn vị tham gia công tác thu gom, vận chuyển, tái chế và xử lý tro xỉ tại các 

cơ sở sản xuất trong KCN/KCX. Trong đó, 19/33 đơn vị (chiếm 57,6%) đang hoạt động trên địa 

bàn TP.HCM, 10/33 đơn vị (chiếm 30,3%) hoạt động ở các tỉnh thành lân cận (Tây Ninh, Long 

An, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu), và 4/33 đơn vị (chiếm 12,1%) 

không có thông tin về khu vực hoạt động. Nguồn lực này rất phân tán, gây khó khăn cho công tác 

quản lý và kiểm soát việc thu hồi triệt để tro, xỉ nhằm tái chế và tái sử dụng hợp lý.   

4. Kết luận và kiến nghị 

4.1. Kết luận 

Kết quả khảo sát lò đốt nhiên liệu từ 179 cơ sở với đa dạng ngành nghề cung cấp tổng quan về 

nhu cầu sử dụng nhiên liệu, lượng tro xỉ phát sinh, và hiện trạng quản lý tro xỉ tại nguồn tại 16 

KCN/KCX trên địa bàn TP.HCM. Theo đó, dệt nhuộm, chế biến thực phẩm, và sản xuất nước 

giải khát là các ngành sử dụng lò đốt nhiên liệu nhiều nhất. Tổng nhu cầu sử dụng nhiên liệu là 

129.028 tấn/tháng và tổng khối lượng tro xỉ phát sinh tương ứng khoảng 1.606,22 tấn/tháng. 

Trong các loại nhiên liệu, dầu DO chiếm đa số với 110.507 tấn/tháng, tuy nhiên lò đốt sử dụng 

dầu DO không phát thải tro xỉ. Than đá là loại nhiên liệu được sử dụng nhiều thứ hai với khối 

lượng 11.757 tấn/tháng. Lượng tro xỉ phát sinh khoảng 1.244,60 tấn tro xỉ/tháng.  

Đa số lò đốt nhiên liệu ngoại trừ khí thiên nhiên, dầu DO, và dầu sinh học đều phát thải tro 

đáy (xỉ). Tro bay được thu hồi bằng các thiết bị như cyclon, lọc túi vải, và tháp lọc ướt. Phần lớn, 

tro bay và tro đáy được thu gom chung (chiếm 71,9%), và được lưu chứa trong bao bì, chủ yếu là 

bao 25 – 50 kg. Khoảng 60% cơ sở có hố thu nước rỉ và 95,7% cơ sở có mái che tại các kho lưu 

chứa tro xỉ. Việc thu gom với tần suất trung bình (từ 1 lần/tháng đến 10 lần/tháng) chiếm đa số 

(62,7%). Các cơ sở sản xuất chuyển giao tro xỉ nhằm các mục đích tái chế như làm phân bón, làm 

vật liệu xây dựng, và san lấp. Phần còn lại được chôn lấp hoặc không rõ phương pháp xử lý. 

4.2. Đề xuất giải pháp quản lý 

 Kết quả khảo sát cho thấy nguồn nhiên liệu cung cấp cho các hệ thống lò đốt nhiên liệu đa 

dạng hơn nhiều so với các hệ thống lò đốt của nhà máy nhiệt điện, do đó thành phần tro xỉ sinh ra 

cũng sẽ phức tạp hơn. Tro bay và tro đáy có thành phần, tính chất rất khác nhau nhưng được thu 

gom chung, gây trở ngại cho hoạt động tái chế tro xỉ. Do đó, nhằm tăng khả năng tận dụng tro 

bay và tro đáy phát sinh từ các hệ thống lò đốt nhiên liệu cho những mục đích khác nhau và phù 

hợp cho từng loại, các cơ sở cần thu gom tách riêng các loại tro bay và tro đáy tại nguồn.  

Việc phân loại chất thải rắn tại các cơ sở sản xuất chỉ được thực hiện đối với những loại có 

giá trị kinh tế làm phế liệu. Do đó, để các cơ sở có động lực phân tách riêng tro xỉ tại nguồn, 

tạo điều kiện cho hệ sinh thái tái chế tro xỉ hoạt động, cần thúc đẩy nghiên cứu đánh giá khả 

năng tái chế, tái sử dụng tro xỉ và nghiên cứu công nghệ nhằm nâng cao giá trị của sản phẩm tái 

chế. Giải pháp này cần được kết hợp với tuyên truyền nâng cao nhận thức của cơ sở sản xuất về 

vấn đề tro xỉ. 

11.5% 

18.0% 

14.8% 

4.9% 

50.8% 

Chuyển giao làm VLXD 

Chuyển giao làm phân bón 

Chuyển giao chôn lấp 

Chuyển giao san lấp 

Chuyển giao & không rõ PPXL 



TNU Journal of Science and Technology 226(08): 195 - 202 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                202                                                   Email: jst@tnu.edu.vn 

Theo kết quả nghiên cứu, một số lượng rất lớn (33) đơn vị tham gia công tác thu gom, vận 

chuyển, và tái chế tro xỉ tại 61 cơ sở sản xuất cho thấy nguồn lực này rất phân tán, khó kiểm soát 

việc thu hồi triệt để tro, xỉ nhằm tái chế và tái sử dụng hợp lý. Do đó, các cơ quan quản lý có 

chức năng liên quan cần cập nhật thường xuyên dữ liệu về tro, xỉ phát sinh từ các cơ sở sản xuất, 

cũng như danh mục các đơn vị thu gom, tái chế và xử lý từ nghiên cứu này nhằm hỗ trợ cơ sở sản 

xuất trong việc lựa chọn đơn vị thu gom, tái chế và xử lý phù hợp. Việc thành lập tổ chức hỗ trợ 

thông tin về nguồn và chất lượng tro xỉ công nghiệp cũng như thông tin về doanh nghiệp và công 

nghệ tái chế, xử lý tro xỉ là giải pháp thúc đẩy tái chế, tái sử dụng tro xỉ công nghiệp một cách 

hiệu quả về kinh tế và bảo vệ môi trường.   
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